
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN

HỘI ĐỒNG COI THI TOÁN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN

Máy

tính số
Họ và tên Ngày sinh Số ID Trường

Thời gian bắt 

đầu

làm bài thi

Ngày thi Địa điểm thi Ghi chú

01 Trần Thái An 19/09/2001 19800178 THCS Vĩnh Bình Nam 1 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

02 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2001 19024582 THCS Vĩnh Thuận 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

03 Ngô Ngọc Hân 26/11/2001 19632657 THCS Thị Trấn 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

04 Nguyễn Nhựt Minh 27/07/2001 19640518 THCS Vĩnh Thuận 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

05 Phan Kim Ngân 23/01/2001 19845729 THCS Vĩnh Bình Nam 1 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

06 Đặng Quang Phú 29/06/2001 19662308 THCS Vĩnh Thuận 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

07 Trương Tấn Thành 28/01/2001 19800187 THCS Vĩnh Bình Nam 1 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

08 Trần Thị Anh Thư 23/05/2001 19693431 THCS Thị Trấn 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3

09 Phạm Phúc Trường 26/11/2001 19641057 THCS Vĩnh Thuận 14H30' 05/03/2015 Trường tiểu học Thị trấn 2 Ca 3
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